
PHÒNG GD&DT ĐÒNG TRIỦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
trườ ng  TH hòng  thái đông  độc lập -Tựdo - Hạnh phúc

Số: 02/TB-THHTĐ Hồng Thái Đông, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
Công khai Quyết toán ngân sách năm 2022; Kiểm kê tài sản năm 2022

Căn cứ Nghị định sổ 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 “Nghị đinh về thực 
hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lộp ” cùa Chính Phù;

Căn cứ Thông tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 cùa Bộ tài chính về 
việc Hướng dan về công khai ngân sách doi với dơn vị dự toán ngân sách, to chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 
cùa Bộ tài chính ‘‘Thông tư sửa dổi, bỗ sung một sổ điểu cùa Thông tư sổ 
61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 cùa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo vè Quy chế thực hiện công khai đoi với các cơ sở giáo dục và dào tạo 
hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư sổ Ỉ1/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc Hướng dan thực hiện dân chù trong hoạt động cùa cơ sở 
giáo dục công tập;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDDT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn số 988/PGD&ĐT ngày 07/09/2022 cùa Phòng GD&ĐT về 
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2022-2023;

Căn cứ vào kế hoạch sổ 2Ỉ6/KH-THHTĐ ngày 31/08/2022 cùa Tnrờng TH 
Hồng Thái Đông về việc Thực hiện ké hoạch giáo dục nhà tncờng năm học 2022-2023;

Căn cứ kế hoạch số 304/KH-THHTĐ ngày 22/10/2022 cùa Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;

Căn cứ kế hoạch số 213/KH-THHTĐ ngày 30/8/2022 cùa Trường TH Hằng 
Thái Đông về việc thực hiện công khai năm học 2022-2023;

Căn cứ Ouyết định sổ 05/OĐ-THHTĐ ngày 04 thảng 01 năm 2023 cùa 
trường Tiểu học Hồng Thái Đông về việc công khai Quyết toán ngân sách năm 
2022; Kiểm kê tài sàn năm 2022 cùa trường Tiểu học Hồng Thải Đông;

I. Truửng Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo công khai Quyết toán ngân 
sách năm 2022; Kiểm kê tài sàn năm 2022 của truòng Tiểu học Hồng Thái 
Đông cụ thể nhirsau:
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1. Quyết toán ngân sách năm 2022;
2. Kiểm kc tài sàn năm 2022;
II. Thòi gian công khai: 30 ngày (từ ngày 04/01/2023 đắn ngày 

/02/2023)
III. Địa điểm công khai: Bảng thông báo, trang web của nhà trường.
Trên đây là Thông báo công khai Quyết toán ngân sách năm 2022; Kiểm kẻ 

tài sàn năm 2022 cùa trường Tiểu học I lồng Thái Đông.

Noi nhận: HIÊƯ TRƯỞNG
- CBGV-NV(n/b);
- Lưu: HSCK.
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Trường tiểu học Hồng Thái Đỏng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đốc lân - Tư do - Hanh nhúc

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2022 

( Dùng cho đom vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng

TT CHỈ TIÊU SÓ  T IÈ N GHI CHỦ

I Nguồn KP năm trưóc chuyển sang -

1 N g u ồ n  K P  d ự  to á n -

2 N g u ồ n  th u  h ọ c  p h í -

II Nguồn KP được cấp năm 2022 7,142,000,000
1 N g u ồ n  K P  d ự  to á n 7 ,1 4 2 ,0 0 0 ,0 0 0

2 N g u ồ n  th u  h ọ c  p h í -

III Nguồn KP đ ư ọ c  sử dụng trong năm 2022 7,142,000,000
1 N g u ồ n  K P  d ư  to á n 7 ,1 4 2 ,0 0 0 ,0 0 0

2 N g u ồ n  th u  h ọ c  p h í .

IV Nguồn KP đã sử dụng năm 2022 (A+B) 6,845,816,667
A Chi từ nguồn kinh phí tự chủ ( Dự toán NS cáp) 6,845,816,667
1 M ụ c  6 0 0 0 : T iề n  lư ơ n g 2 ,8 9 7 ,1 1 3 ,8 7 4

2 M ụ c  6 0 5 0 : T iề n  c ô n g  trà  c h o  la o  đ ộ n g  th ư ờ n g  x u y ê n

3 M ụ c  6 1 0 0 : P h ụ  c ấ p  lư ơ n g 1 ,5 4 1 ,8 2 2 ,3 8 0

4 M ụ c  6 1 5 0 : H ọ c  b ổ n g  v à  h ỗ  t r ợ  k h á c  c h o  h ọ c  s in h 7 ,5 0 0 ,0 0 0

5 M ụ c  6 2 0 0 : T iề n  th ư ở n g 2 1 ,4 5 6 ,0 0 0

6 M ụ c  6 2 5 0 : P h ú c  lợ i  tậ p  th ể 7 ,2 0 0 ,0 0 0

7 M u c  6 3 0 0 : C á c  k h o ả n  đ ó n g  g ó p 7 8 9 ,6 9 2 ,9 1 5

8 M u c  6 4 0 0 : C á c  k h o ả n  th a n h  to á n  k h á c  c h o  c á  n h â n 3 2 ,8 0 9 ,8 0 0

9 M ụ c  6 5 0 0 : T h a n h  to á n  d ịc h  v ụ  c ô n g  c ộ n g 6 6 ,1 5 6 ,0 9 8

10 M ụ c  6 5 5 0 : V â t  t ư  v ă n  p h ò n g 1 7 1 ,8 2 2 ,0 0 0

11 M ụ c  6 6 0 0 :  T h ô n g  t in ,  tu y ê n  tru y ề n , l iê n  lạ c 6 0 ,3 7 4 ,4 0 0

12 v lụ c  6 6 5 0 :  H ộ i n g h ị 1 0 ,3 0 0 ,0 0 0

13 Vlục 6 7 0 0 :  C ô n g  tá c  p h í 2 7 ,3 6 0 ,0 0 0

14 Vlục 6 7 5 0 :  C h i  p h í  th u ê  m ư ớ n 1 7 5 ,7 3 4 ,1 0 0

15 v lục  6 9 0 0 :  S ử a  c h ữ a  tà i  s à n  C M  c ủ a  từ n g  n g à n h 5 4 5 ,5 8 2 ,7 0 0

16 v lụ c  6 9 5 0 : M u a  s á m  tà i s à n  d ù n g  c h o  c ô n g  tá c  C M 3 6 ,3 4 5 ,0 0 0

17 Vlục 7 0 0 0 : C h i p h í  n g h iệ p  v ụ  C M  c ủ a  từ n g  n g à n h 3 8 9 ,4 0 4 ,4 0 0

18 Vlục 7 0 5 0 : M u a  sắ m  tà i s ả n  v ô  h ìn h

19 M ụ c 7 7 5 0 : C h i p h í  k h á c 6 5 ,1 4 3 ,0 0 0 1
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B Chi từ nguồn thu học phí
V Kinh phí tict kiệm được năm 2022 (III-IV) 296,183,333

1 C hi th u  n h ập  tăn g  th êm  ch o  C B G V N V  n ăm  2 0 2 2 2 9 6 ,1 8 3 ,3 3 3

2 K ết ch u y ển  n g u ồ n  san g  n ăm  2023

3 K in h  ph í c ò n  lại tạ i tà i k h o ả n  tiền  gử i h ọ c  p h í

Ngày 04 tháng 01 năm 2023 
TRƯỞNG

Thị Thúy Hằng
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Bộ, tình: Tình Quảng Ninh Mau sổ 10b-CK/TSC
Cơ quan quân lý cap trên: Phòng Giáo đục và Đào tạo thị xã Đông Triều
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sàn: Trtrỉmg Ticu học Hồng Thái Dông
Mà đơn vị: 1029591
Loại hình dơn si: Khốỉ sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, s ử  DỤNG TÀI SẢN CÔNG
N ăm  2022

TÒNG CỘNG IHẸN TRẠNG s ử  DỤNG

5TT TÀI SẢN SÓ
LƯỢNG

Quân lý nhà 
nước

Hoạt động sự  nghiệp
Sử dụng 

khácDIỆN TÍCH Không kinh 
doanh Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, 

liên kct
Sử dụng 
hỗn hợp

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trường Tiêu học Hông Thái Đông 
-M ãQ H N S: 1029591 227 6.808

1 - Đất khuôn viên 1 4.983 4.983

2 -Nhà 6 1.825 1.825

3 - Xe ô tô

4 - Tải sản cố dịnh khác 220 1 219

Tổng cộng 227 6.808

... ngày..... tháng._năm
T h ủ  trư ờ n g  đ o n  >1

(Kỷ, họ tên và đỏng dẳu)

3LTS.VN
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Bộ, tinh: Tinh Quảng Ninh Min sí IOI>-CK/TSC
Cơ quan quàn ụ  cáp trfn: Phòng GiAo (lục vA IMo tỊỊn till xA nông Trlỉn
Cơ quan, t/i clúrc, (lon vj sử (lụng tài sàn: TrmVug Tỉcu học llíing TliAi IVlng
VIA đơn vị: 1029591
Lo?l hlnli tlơn v|: Khói sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNM HÌNH QUẢN LÝ, s ử  DỰNG TÀI SẢN CỔNG
N ăm  2020

TÒNG CỘNG IIIỆN  TRẠNG SƯ  DỤNG

TÀI SẢN SỎ
LƯỢNG

Quản lý Iilià
nưtVc

1 loạt động sự  nghiệp
S ửdụng

khácDIỆN TÍC II Không kinh 
(loanh Kinh doanh Cho thuê

Liên (loanh, 
liên kct

Sử dụng 
hôn hợp

1 2 3 ■1 5 6 7 8 9 10 11

1
TrmYng Tiều học 1 lòng Thái Dũng 
-M ăỌ IIN S : 1029591

219 6.808

1 - Đất khuôn viên 1 4.983 4.983

2 -Nhà 6 1.825 1.825

t - Xc ô tô

- Tài sản cổ định khác 212 1 211

Tồng cộng 219 6.808

ngày .....iháng...... năm
T h ủ  trư ờ n g  đom vị

(Kỷ, họ tên và đóng dẩu)

3LTS.VN
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Bộ, tinh: Tỉnh Quảng Ninh Man 10b-CK/TSC
Cơ quan quản lý cẩp trên: Thòng Giáo dục và Dào tạo thị xă Đông Triều
Cơ quan, tổ chức, dơn vị sử dụng tài sàn: Trường Tiểu học Hồng Thái Đông
Mi đơn vị: 1029591
Loại hình dơn v|: Khối sự nghỉệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, s ử  DỤNG TÀI SẢN CÔNG
N ăm  2021

5TT TÀI SẢN

TÒNG CỘNG HIỆN TRẠ N G  s ứ  DỤNG

SỚ
LƯỢNG DIỆN TÍCH Quản lý nhà 

nước

Hoạt dộng sự nghiệp
Sữdụng

khácKhông kỉnh 
doanh Kinh doanh Cho thuc Lien doanh, 

liên kết
Sử dụng 
hỗn hợp

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trường Tiêu học Hông Thái Đông 
-M ãQ H N S: 1029591 219 6.808

1 - Đất khuôn viên 1 4.983 4.983

2 -Nhà 6 1.825 1.825

3 - Xe ô tô

4 - Tài sân cổ định khác 212 1 211

Tổng cộng 219 6.808

ngậy.....tháng......năm
T h ủ  trư ờ n g  đ o n  vị

2LTS.VN
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BẢO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, c ơ  SỞ HOẠT ĐỘNG s ự  NGHIỆP CỦA
C ơ QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ NAM 2022

I- về đất:
a- Địa chì:
Khu Chính: Thôn Yên Dường -  Xà Hồng Thái Đông Đông Triều -  Quảng Ninh.
Khu lẻ Tân Yên: Thôn Tân Yen -  Xà Mồng Thái Đông Đông Triều -  Quàng Ninh.
Khu lẻ Tân Lập: Thôn Tân Lập -  Xà Hồng Thái Đông Đông Triều -  Quàng Ninh.

b- Diện tích khuôn viên đất:
Khu Chính 4.937,5m2 
Khu lẻ Tân Yen 600m2 
Khu lẻ Tân Lập 306m2

c- Hiện trạng sù' dụng: Làm trụ sở làm việc: 0; Làm cơ sở hoạt dộng sự nghiệp: 5.843,5 m2; 
Kinh doanh: 0 m2; Cho thuê: 0 m2; Liên doanh, liên kết: 0 m2; Sử dụng khác 0 m2.

d- Giá trị theo sổ kế toán: 1.099.828 Nghìn đồng.

II- về nhà:

s tt T ê n  n g ô i  n h à S à n  s ử  d ụ n g G iá  t r ị G iá  t r i  c ò n  la i G h i  c h ú

1 N h à  h ọ c  c 6 7 6 1 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0

2 N h à  h ọ c  A  +  B 2 2 8 1 8 9 .3 3 8 .0 0 0 0

3 N h à  h ọ c  Đ 312 2 .9 9 2 .9 8 0 .0 0 0 0

4 N h à  h iê u  b ộ 3 1 2 3 .8 7 3 .7 6 6 .0 0 0 3 .4 8 5 .7 0 5 .0 5 6

5 N h à  h ọ c 9 0 7 1 .4 0 0 .0 0 0 2 .3 3 4 .3 4 4 .8 2 3

6 N h à  h ọ c 4 5 6 5 .7 5 0 .0 0 0 0

7 N h à  h ọ c 90 6 9 .8 4 4 .0 0 0 0
III- Các hồ sơ, giấy tò' liên quan đến quyền quàn lý, sử dụng nhà, đất: số 1787 ngày 
20/07/2006



TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỞNG TH HÒNG THÁI ĐÔNG Biểu sá 01

B Ả N G  T Ỏ N G  H Ợ P  T Ì N H  H ÌN H  Q U Ả N  L Ý , s ử  D Ụ N G  Đ Ố I  V Ở I  T À I  S Ả N  L À  Đ Ắ T  N Ă M  2 0 2 2

ST
T

Tên tằi sin 
(Trụ sỏr)

Địa chỉ 
(đưồmg. 
phường)

Thòi
gian 
nhận 
bin 
giao, 
dưa 

vào sừ 
dụng...

Lý do hlnh 
thành dát của 
Dvị (được giao 
mới. dược tiếp 

nhận, nhẵn 
chuyền 

nhượng, đi 
thui)

HÒ sơ pháp
lỷ

(QCXQSDD 
, Quyct djnh 
giao đít..)

Số;
ngày,
tháng,
nam
của

GCNQ
SDD...

Di(n
tích Giá trị Giá tri cồn 1*1

Sử dựng vằo mục đích được giao (m2)

DỈ xuit
Trụ sở 

làm viỊc

lloạt dộng sự nghifp Sứ dụng vio mọc đích khic

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Liên 
doanh, 
liin két

Sử
dụng
hỗn
hợp

Um 
nhà ở

Cho
thud

Bị lẩn 
chiếm

Bỏ
trống

Sứ
dung
khác

1 Khu chính
Yén Dường - 
Hồng Thái 

Dông
1981 Giao mới QCNQSDD

Số 1787 
ngày 

20/07/2 
006.

4.937.5 1.099.828.125 1.099.828.125 4.937,5

2 Khu lé Tín Up
Tân U p - 
Hổng Thái 

Đỏng
1985 Giao mới 306 45.441.000 45.441.000 300

Để nghị cáp giấy 
CNQSD Đất đổi 
với Tài sản đít 
chưa được cáp 
GCNỌSD Đât...

3 Khu lẻ Tản Ydn
Tân Yên - 
Hỏng Thải 

Dỏng
1988 Giao mới 600 133.650.000 133.650.000 600

Đd nghi cáp giiy 
CNQSD Đảt đối 
>ới Tài sãn đất 
chưa được cảp 
GCNQSD Đát...

5.843.5 1.278.919.125 1.278.919.125 5.8374*

Ngày 19 tháng 02 năm 2023 
TH Ủ  TRƯ ỞN G ĐƠN VỊ

E J Z j

Dương Thị T húy Hầng
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TÊN ĐOTV VỊ: TRƯỞNG TH HÒNG THẢI ĐÔNG Biểu số 02

B Ả N G  T Ỏ N G  H Ợ P  T ÌN H  H ÌN H  Q U Ả N  L Ý , s ử  D Ụ N G  D Ố I V Ớ I T À I SẢ N  LÀ  N H À  N Ă M  2022

ST
T

Tên ngôi nhà

Lý do hỉnh 
thinh TS của 

ĐV(xẳy 
mổi'nhận 

điều chuyển/ 
mua sắm)

cíp
nhi

Sổ
tầng

Tins 
diện 

tích sản

Thuộc 
khuõn viên 

đất

Xlm
xAy

dtpig

Nim 
nhận 

bàn giao, 
đưa vào 
sử dụng

Ngnyín gli

Giầ trị còn If i

Sử dụng vảo mục đích đơợc giao (m2)

Ghi
chá

Nguồn ngln sẩch Nguồn
khác

Trụ sờ  

lầm vi{c

lloft động sự nghifp Sử dụng »io mọc đích khic

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Liên 
doanh, 
liẻn kểt

Sử dung 
hỗn hợp

Lảm 
nhi ở Cho thuẻ Bi lán 

chiém
Bổ

trống

Sử
dung
khác

1 Nhả học c Xây mới 2 2 676 4937,5 2000 2000 1.200.000 000 0 676

2 Nhả học A + B Xầy mởi 4 1 228 4937.5 1981 1981 189.338 000 0 228

3 Nhà học Đ Xây mới 2 2 312 4937,5 2018 2018 2.992.980.000 3.485.705 056 312

4 Nhả hiệu bộ Xây mới 2 2 312 4937,5 2018 2018 3.873.766.000 2.334.344.823 312

5 Nhi học Xây mởi 4 1 90 1080 1989 1989 71.400 000 0 90

6 Nhả học Điẻu chuyên 4 1 45 1080 1985 1985 65.750.000 0 45

7 Nhi hoc Xây mởi 4 1 90 600 1988 1988 69.844.000 0 90

Ngày 19 tháng 02 năm 2023 
T H Ủ  T R Ư Ở N G  Đ Ơ N  VỊ

k
Dương Thị T húy H ằng
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TÊN DON VỊ: TRƯỜNG TU HÒNG THẢI DỎNG

H Á O  C Á O  T Ỏ N G  HỢI* T ÌN II  H ÌN H  T Ả N G , G IẢ M  T À I SẢ N  N IIẢ  N Ư Ớ C  (T À I SẢ N  D Ư Ớ I 500 T R IỆ U  D Ỏ N G )
T ừ  ng ày  01/01/2022 đ ế n  31/12/2022

Dơn vị linh: số  lượng: Cái, Nguyên giá: Dũng

ST T T Ê N  T À I SẢ N
Số d ầ u  kỳ Số tâ n g  tro n g  k ị’ Số g iảm  t ro n g  kỳ’ S ố  cuố i kỳ’

Số lượng N guycn giá Số lượng N guycn giá Số lượng N guyên  giá Số lượng N guyên  giá

T ổ n g  cộng 23 946.209.000 0 0 5 39 .000 .000 49 907.209.000

1 M ảy tính  xách tay 4 52.000.000 52 .000 .000

2 M áy chieu 2 96.590.000 96 .590 .000

3 Ti vi 9 159.400.000 159.400.000

4 Đ iều hòa 8 109.019.000 109.019.000

5 M áy tinh  dổ bàn 54 529.200.000 5 39 .000 .000 49 490 .200.000

Ngày 19 thúng 02 nủm 2023 
T H Ủ  T R Ư Ở N G  Đ Ơ N  V Ị

N G Ư Ờ I L Ặ P

Khúc Thị Trang Dưtrng Thị Thúy Hằng

Scanned with

( 2  CamScanner


